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TRƯỜNG THCS BÃI THƠM ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: LỊCH SỬ LỚP 7

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. Nhà Trần đã làm gì để phục hồi và phát triển kinh tế? Tác dụng của nó đối với sự
phát triển của đất nước dưới thời Trần? (2,0 điểm)

Câu 2. Trình bày diễn biến và kết quả cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên lần

thứ 2 (5,0 điểm).

Câu 3. Nêu tác dụng, ý nghĩa và những hạn chế của cải cách Hồ Quý Ly. (3,0 điểm)
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ĐÁPÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN LỊCH SỬ LỚP 7

Câu Đáp án Điểm

Câu 1

* Nhà Trần phục hồi và phát triển kinh tế:

- Về nông nghiệp: Đẩy mạnh công cuộc khai khẩn đất hoang, mở

rộng diện tích sản xuất, đắp đê phòng lụt, đào sông, nạo vét kênh;

đặt các chức quan trông coi nông nghiệp; nông dân được nhà nước

quan tâm nên tích cực cày cấy.

- Thủ công nghiệp: Các xưởng thủ công nhà nước sản xuất đồ gốm,

dệt, chế tạo vũ khí. Ở làng xã, nghề thủ công được chú trọng.

- Thương nghiệp: Nhà nước có nhiều chính sách phát triển nội

thương và ngoại thương như lập chợ ở các địa phương, phát triển

các cảng biển (Vân Đồn, Hội Thống . . .)

* Tác dụng: Kinh tế được nhanh chóng phục hồi và phát triển, tạo

điều kiện thuận lợi để củng cố quốc phòng an ninh đất nước; nhân

dân thêm tin tưởng vào nhà Trần.
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Câu 2

a. Diễn biến

- 1/1285: 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan chỉ huy vào xâm lược

nước ta.

- Quân ta sau một vài trận chặn đánh địch ở biên giới đã rút về Vạn

Kiếp, Thăng Long và cuối cùng rút về Thiên Trường để bảo toàn lực

lượng, và thực hiện kế hoạch “vườn không nhà trống”.

- Cùng một lúc Toa Đô từ Champa đánh ra Nghệ An, Thanh Hóa,

quân Thoát Hoan mở cuộc tấn công xuống phía nam nhằm tạo thế

gọng kìm để tiêu diệt quân ta, nhưng bị thất bị, phải rút về Thăng

Long và lâm vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng.

- 5/1285, lợi dụng thời cơ nhà Trần tổ chức phản công đánh bại quân

giặc ở nhiều nơi.

b. Kết quả: Quân giặc phần bị chết, phần còn lại chạy về nước,
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Thoát Hoan chui vào ống đồng về nước, Toa Đô bị chém đầu.

* Ý nghĩa: Đưa nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng.

Câu 3

* Tác dụng:

- Góp phần hạn chế tập trung ruộng đất của giai cấp quý tộc địa chủ.

- Làm suy yếu thế lực nhà Trần.

- Tăng nguồn thu nhập cho đất nước.

* Hạn chế: Các chính sách đó chưa triệt để,phù hợp với tình hình

thực tế và chưa hợp lòng dân.
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